
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 3007080016 Thái Trần Ái Tâm 04/12/96 07CDDD1

2 3007080034 Phạm Thị Kim Ngọc 17/05/96 07CDDD1

3 3007080067 Nguyễn Thị Vân 16/09/96 07CDDD1

4 3007080073 Trịnh Thị Quỳnh Giao 17/06/96 07CDDD1

5 3007090009 Lê Hoàng Phương Thy 10/09/96 07CDDS1

6 3007090016 Châu Minh Khang 09/10/96 07CDDS1

7 3007090023 Nguyễn Thanh Ngọc Quyên 01/02/96 07CDDS1

8 3007090076 Nguyễn Thị Diệu Lan 03/10/95 07CDDS1

9 3007090103 Đinh Phát Tài 29/01/95 07CDDS2

10 3007090111 Nguyễn Thị Thanh Thảo 03/12/94 07CDDS3

11 3007090116 Phạm Thị Kim Giờ 14/10/96 07CDDS2

12 3007090177 Lê Thị ánh Nguyệt 15/02/96 07CDDS3

13 3007090184 Lê Hoài Phương 17/01/96 07CDDS3

14 3007090213 Đặng Hoàng Sơn 12/07/96 07CDDS3

15 3007090218 Trần Thị Thu Hương 16/06/96 07CDDS3

16 3007090229 Trần Văn An 09/10/96 07CDDS3

17 3007090230 Hồ Thị Ngọc Trinh 11/10/95 07CDDS3

18 3007090257 Nguyễn Thị Thùy Dung 03/11/96 07CDDS3

19 3007090268 Nguyễn Thị Ngọc Hân 25/09/96 07CDDS4

20 3007090287 Nguyễn Thị Huyền Trang 01/08/96 07CDDS4

21 3007090288 Nguyễn Lê Hà Giang 04/05/96 07CDDS4

22 3007090305 Nguyễn Thị ánh Tuyết 30/09/96 07CDDS4

23 3007090331 Lê Hữu Phước 02/11/96 07CDDS4

24 3007090332 Nguyễn Trọng Nhân 04/11/95 07CDDS4

25 3007090336 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/06/96 07CDDS4

26 3007090337 Trần Thị Anh Thi 28/12/96 07CDDS4

27 3007090339 Bùi Thị Thúy Hằng 07/11/95 07CDDS4

28 3007090340 Tăng Thượng Cang 15/03/96 07CDDS4

29 3007090341 Dương Ngân Tuyền 15/03/96 07CDDS4

30 3007090342 Nguyễn Thị Thành 12/07/95 07CDDS4

31 3007090343 Bùi Minh Thi 14/01/96 07CDDS4

32 3007090344 Trần Thị Ngọc Quỳnh 10/04/95 07CDDS4

33 3007090345 Trần Thị Chi Như 06/06/96 07CDDS4

34 3007090346 Nguyễn Văn Tiến 12/11/94 07CDDS4

35 3007090347 Trần Thanh Loan 09/03/96 07CDDS4

36 3007090206 Hứa Cẩm Thu 03/09/96 07CDDS4

37 3007030002 Đặng Mai Thu Sương 04/08/96 07CDKT1

38 3007030008 Nguyễn Kim Hoa 23/06/96 07CDKT1

39 3007030014 Nguyễn Ngọc Anh Thư 19/11/96 07CDKT1

DANH SÁCH HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐỢT HÈ

BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 07 - đầu năm chưa học

1. SV đã học và hoàn thành môn GDTC, có chứng chỉ và bảng điểm: liên hệ Phòng khảo 

thí để làm thủ tục miễn học trước ngày 04/7/2015.

2. SV không có tên trong danh sách liên hệ Phòng Khảo thí để giải quyết.



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp Ghi chú

40 3007030030 Phan Nguyễn Như Quỳnh 10/11/96 07CDKT1

41 3007030032 Trịnh Thị Thu Hiền 01/09/96 07CDKT1

42 3007030033 Thới Gia Mạnh 16/04/95 07CDKT1

43 3007030034 Trần Minh Khang 21/12/96 07CDKT1

44 3007030035 Nguyễn Thị Tuyết Anh 09/08/96 07CDKT1

45 3007030036 Trần Thị Linh 12/03/95 07CDKT1

46 3007030037 Trần Thị Minh Trang 23/06/95 07CDKT1

47 3007100021 Nguyễn Thị Hải Phương 03/09/96 07CDPL1

48 3007100022 Đặng Thế Vỹ 22/03/95 07CDPL1

49 3007100032 Dương Hồng An 19/08/96 07CDPL1

50 3007100046 Nguyễn Thị Hoài Thu 05/06/94 07CDPL1

51 3007100048 Hòa Thị Hải Ánh 06/05/96 07CDPL1

52 3007100053 Nguyễn Thùy Thu An 28/06/94 07CDPL1

53 3007100056 Huỳnh Tấn Sang 22/02/96 07CDPL1

54 3007100058 Trương Thị Thùy Dung 13/01/96 07CDPL1

55 3007040015 Phan Xuân Lại 28/06/94 07CDQT1

56 3007040020 Nguyễn Võ Quỳnh Bảo 17/02/94 07CDQT1

57 3007040026 Nguyễn Hoàng Anh 04/03/94 07CDQT1

58 3007040027 Vương Đình Triệu 30/03/96 07CDQT1

59 3007040028 Đặng Thị Ngọc Huyền 05/08/96 07CDQT1

Phòng Đào tạo


